
Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: LÝ Lớp: 7 + 9 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số TT Tiết TH Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

1 Tiết 3 27/9 đến 

30/9 

Xác định điện trở của 1 dây dẫn 

bằng Ampe kế và Vôn kế 

Khối 9 

(4 lớp) 

2 Tiết 6 1/10 đến 

4/10 

Quan sát và vẽ ảnh của 1 vật tạo 

bởi gương phẳng 

Khối 7 

(5 lớp) 

3 Tiết 17 8/10 đến 

11/10 

Xác định công suất của các dụng 

cụ điện 

Khối 9 

(4 lớp) 

Tổng cộng: Có 13 Tiết thực hành môn Vật Lý khối 7 và khối 9. 

                                                                    Ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

 GVBM 

 

                                                                              Trần Thị Kim Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: LÝ Lớp: 6 + 8 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số TT Tiết TH Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

3 14 14 Thực hành: Xác định khối lượng 

riêng của sỏi. 

Khối 6 

(5 lớp) 

Tổng cộng: Có 5 Tiết thực hành môn Vật Lý khối 6 và không có tiết thực hành 

môn Vật Lý khối 8. 

                                                                    Ngày 10 tháng 10 năm 2019. 

 GVBM 

 

                                                                           Trần Lê Kiều Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: HÓA HỌC   Khối 8 + 9 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số TT Tiết TH Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

1 3 2 Bài thực hành 1 Khối 8 

 (3 lớp) 

2 4 5 Thực hành: Tính chất hóa học của 

oxit và axit 

Khối 9 

(4 lớp) 

3 3 5 Bài thực hành 2 Khối 8 

(3 lớp) 

4 4 10 Thực hành: Tính chất hóa học của 

Bazơ và muối 

Khối 9 

(4 lớp) 

5 3 10 Bài thực hành 3 Khối 8 

(3 lớp) 

6 4 14 Thực hành: Tính chất hóa học của 

Nhôm và sắt 

Khối 9 

(4 lớp) 

Tổng cộng: Có 21 Tiết thực hành môn Hóa học. 

Ngày 8 tháng 10 năm 2019. 

          GVBM 

 

 

   Bùi Thị Kim Phi 

 

 

 

 

 

 



Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: SINH HỌC Lớp: 6 – 7 – 8 - 9 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số TT Tiết TH Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

1 4 2 Kính lúp, kính hiển vi và cách sử 

dụng 

Khối 6 

(5 lớp) 

2 3 2 Thực hành: Quan sát một số động 

vật nguyên sinh 

Khối 7 

(5 lớp) 

3 5 3 Quan sát tế bào thực vật Khối 6 

(5 lớp) 

4 6 3 Thực hành: Tính xác suất xuất hiện 

các mặt của đồng kim loại 

Khối 9 

(4 lớp) 

5 5 3 Thực hành: Quan sát tế bào và mô Khối 8 

 (3 lớp) 

6 12 6 Biến dạng của rễ Khối 6 

(5 lớp) 

7 12 6 Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó 

cho người gãy xương 

Khối 8 

 (3 lớp) 

8 14 7 Thực hành: Quan sát hình thái 

nhiễm sắc thể 

Khối 9 

(4 lớp) 

9 15 8 Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài 

và hoạt động của giun đất 

Khối 7 

(5 lớp) 

10 16 8 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất Khối 7 

(5 lớp) 

11 18 9 Biến dạng của thân Khối 6 

(5 lớp) 

12 20 10 Thực hành: Quan sát và lắp ráp mô 

hình ADN 

Khối 9 

(4 lớp) 

13 20 10 Thực hành: Quan sát một số thân Khối 7 



mềm (5 lớp) 

14 21 11 Thực hành: Quan sát một số thân 

mềm (tiếp theo) 

Khối 7 

(5 lớp) 

15 21 11 Thực hành: Sơ cứu cầm máu Khối 8 

 (3 lớp) 

16 23 12 Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài 

và hoạt động sống của tôm sông 

Khối 7 

(5 lớp) 

17 24 13 Thực hành: Mổ và quan sát tôm 

sống 

Khối 7 

(5 lớp) 

18 25 13 Thực hành: Hô hấp nhân tạo Khối 8 

 (3 lớp) 

19 28 14 Biến dạng của lá Khối 6 

(5 lớp) 

20 28 14 Thực hành: Nhận biết một vài dạng 

đột biến 

Khối 9 

(4 lớp) 

21 29 15 Thực hành: Quan sát thường biến Khối 9 

(4 lớp) 

22 29 15 Thực hành: Xem băng hình về tập 

tính của sâu bọ 

Khối 7 

(5 lớp) 

23 31 16 Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài 

và hoạt động sống của Cá 

Khối 7 

(5 lớp) 

24 32 16 Thực hành: Mổ cá Khối 7 

(5 lớp) 

25 31 16 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của 

enzim trong nước bọt 

Khối 8 

 (3 lớp) 

Tổng cộng: Có 110 Tiết thực hành môn Sinh học 6 – 7 – 8 – 9. 

                                                                       Ngày 12 tháng 10 năm 2019 

 GVBM 

 

 

Nguyễn Thị Trang 



Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: Công nghệ Lớp: 8+9 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số TT Tiết TH Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

1 3 2 Bài 3. Thực hành: Hình 

chiếu của vật thể 

Khối 8 

 (3 lớp) 

2 5 3 Bài 5. Thực hành: Đọc bản 

vẽ các khối đa diện 

Khối 8 

 (3 lớp) 

3 7 4 Bài 7. Thực hành: Đọc bản 

vẽ các khối tròn xoay 

Khối 8 

 (3 lớp) 

4 10 5 Bài 10. Thực hành: Đọc bản 

vẽ chi tiết đơn giản có hình 

cắt 

Khối 8 

 (3 lớp) 

5 12 6 Bài 12. Thực hành: Đọc bản 

vẽ chi tiết đơn giản có re 

Khối 8 

 (3 lớp) 

6 6;7 6;7 Bài 4. Thực hành: Sử dụng 

đồng hồ điện 

Khối 9 

(4 lớp) 

7 28 14 Bài 31. Thực hành chuyển 

động 

Khối 8 

 (3 lớp) 

8 32 16 Bài 34. Thực hành: dụng cụ 

bảo vệ an toàn điện 

Khối 8 

 (3 lớp) 

9 8;9;10;11 8;9;10;11 Bài 5. Thực hành: Nối dây 

dẫn điện 

Khối 9 

(4 lớp) 

10 13;14;15;16 13;14;15;16 Bài 6. Thực hành: Lắp mạch 

điện bảng điện 

Khối 9 

(4 lớp) 

Tổng cộng: Có 61 Tiết thực hành môn Công nghệ 8 + 9. 

Ngày 10 tháng 10 năm 2019 

                GVBM 

 

                                                                               Nguyễn Diễm Phương 



Trường THCS Cửu Long 

Tiết Thực hành – Môn: CÔNG NGHỆ Lớp: 6 +7 

 Năm học 2019 – 2020 

Học kì I 

Số 

TT 

Tiết 

TH 

Tuần lễ Tên bài thực hành Ghi chú 

1 6 3 Lựa chọn trang phục Khối 6 

(5 lớp) 

2 7 4 Lựa chọn trang phục (tt) Khối 6 

(5 lớp) 

3 11 6 Ôn một số mũi may cơ bản Khối 6 

(5 lớp) 

4 12 6 Ôn một số mũi may cơ bản (tt) Khối 6 

(5 lớp) 

5 13 7 Cắt may túi rút dây Khối 6 

(5 lớp) 

6 14 7 Cắt may túi rút dây (tt) Khối 6 

(5 lớp) 

7 15 13 Nhận biết 1 số loại thuốc trừ sâu,bệnh 

hại. 

Khối 7 

(5 lớp) 

8 14 7 Nhận biết một số phân hóa học thông 

thường. 

Khối 7 

(5 lớp) 

9 15 8 Cắt may túi rút dây (tt) Khối 6 

(5 lớp) 

10 16 8 Cắt may túi rút dây (tt) Khối 6 

(5 lớp) 

11 21 11 Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở Khối 6 

(5 lớp) 

12 35 18 Cắm hoa Khối 6 

(5 lớp) 



13 36 18 Cắm hoa Khối 6 

(5 lớp) 

14 16 18 Xử lý hạt giống bằng nước ấm +Xác định 

sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt. 

Khối 7 

(5 lớp) 

15 37 19 Cắm hoa Khối 6 

(5 lớp) 

16 38 19 Cắm hoa Khối 6 

(5 lớp) 

Tổng cộng: Có 80 Tiết thực hành môn Công nghệ 6 + 7. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2019 

                      GVBM 

 

  Trần Thị Huệ 

 


